


Họ và tên: ...........................................................
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 15
Bài 1: Tìm tỉ số phần trăm của :
a. 25 và 40               b. 1,6 và 80         c. 0,4 và 3,2

d. 2
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và 3
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             e. 18  và 
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           g. 0,3 và 0,96
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Bài 2: Một đàn gà có 1000 con, trong đó có 375 con gà trống. Tìm tỉ số phần trăm của :
a. Số gà trống so với cả đàn gà.

b. Số gà mái so với cả đàn gà.

c.Số gà trống so với số gà mái.
Bài giải
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Bài 3: Một người nuôi ong thu hoạch được 40l mật ong. Người đó muốn đổ số mật ong đó vào các chai, mỗi chai chứa 0, 75l mật ong. Hỏi cần có ít nhất bao nhiêu vỏ chai để chứa hết số mật ong đó?
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Bài 4: Biết 10,4 l dầu cân nặng 7,904kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu lượng dầu đó cân nặng 10,64 kg?
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Bài 5: Một người bỏ ra 650000đồng (tiền vốn) để mua bánh kẹo. Sau khi bán hết số bánh kẹo này thì thu được 728000 đồng. Hỏi:

a) Người đó lãi được bao nhiêu tiền?
b) Tính tỉ số phần trăm của số tiền lãi với số tiền vốn.
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Bài 6: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 50,2m , chiều rộng bằng nửa chiều dài . Tính diện tích ?
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Bài 7: Khối lớp 5 của một trường TH có 150 học sinh, trong đó có 78 HS nữ.
a. Tính tỉ số phần trăm của số HS nữ với số HS khối 5.

b. Tính tỉ số phần trăm của số HS nam với số HS khối 5

c. Tính tỉ số  phần trăm của số HS nam với số HS nữ.
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Bài 8: Lớp 5A có 31. Biết số bạn nam ít hơn số bạn nữ 1 bạn. Tìm tỉ số phần trăm của số bạn nam và số bạn nữ lớp 5A.

a. Tính tỉ số phần trăm của số HS nữ với số HS lớp 5A.

b. Tính tỉ số phần trăm của số HS nam với số HS lớp 5A

c. Tính tỉ số  phần trăm của số HS nam với số HS nữ.
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Bài 9: Đặt tính rồi tính: 

	a, 12,35: 57
	b, 1649 : 4,85
	2745,72 : 43,5
	38901 : 238

	c, 70 : 37
	d, 1,989 : 0,65
	61,119 : 4,5                          
	91,08 : 36     


Bài 10: Một người mua nước mắm hết 1 600 000 đồng. Sau khi bán hết số nước mắm, người đó thu được 1 720 000 đồng. Hỏi : 

a. Tiền bán bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn ? 

b. Người đó lãi bao nhiêu phần trăm ? 
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1. Đọc nhiều lần + trả lời câu hỏi các bài tập đọc từ tuần 16  .
2. Dựa vào dàn ý chi tiết hãy viết 1 bài văn tả cảnh đẹp của quê hương, tả 1 người thân trong gia đình em.
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